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	TT
	Từ
	Phiên âm
	Từ loại
	Câu có từ vựng trong từ điển
	Dịch câu có từ vựng trong từ điển
	Nghĩa chuyên ngành (trong bài học)
	Câu có chứa từ vựng trong bài học
	Dịch nghĩa tiếng Việt câu trong bài

	1
	Chọn các từ vựng trong bài học, các từ in đậm là từ đề nghị
	Theo Chuẩn IPA (xe phần lưu ý)
	
	Tra từ điển; chọn câu bạn hiểu và dịch lại ở ô bên cạnh

	Dịch câu
	Dựa vào thông tin trong bài đọc, kiến thức để chọn nghĩa phù hợp
	Chép câu trong bài học. Chú ý không được trùng nhau!
	Dịch sang tiếng tiếng Việt

	2
	Client
	/ˈklaɪənt/
	Noun
	https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/[bookmark: _GoBack]Sinh viên lưu ý:
Chuẩn bị từ vựng theo mẫu.
Một nội dung học (Ví dụ 1.1) viết riêng một tờ giấy
Mỗi buổi học cần chuẩn bị ít nhất 15 từ vựng.
Ghi đầy đủ thông tin trên phiếu.

CÁC LƯU Ý:
Phiên âm phải theo chuẩn IPA:
Bảng phiên âm IPA https://ielts-fighter.com/tin-tuc/Bang-phien-am-tieng-Anh-IPA-Cach-phat-am-chuan-quoc-te_mt1567386908.html
Hướng dẫn phát âm: https://www.youtube.com/watch?v=DyYFwoITfXY
Làm ít, đầy đủ tốt hơn làm copy nhiều.
NỘI DUNG CHÉP VÀO BÀI TẬP SINH VIÊN PHẢI ĐỌC VÀ HIỂU ĐƯỢC, KHÔNG CHÉP TOÀN BỘ TỪ KẾT QUẢ CỦA CÁC PHẦN DỊCH TỰ ĐỘNG.
KHÔNG CHÉP BÀI LẪN NHAU, người chép và cho chép bài đều bị xử lý như nhau: lần 1: Điểm bài tập cuối cùng -5; lần 2 trở đi: Điểm bài tập =0).



a customer or someone who receives services:
	a person who uses the services or advice of a professional person or organization
	Chủ đầu tư
	The client pays for the project and hires general contractors to deal with subcontractors, equipment and materials.
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